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Part 1 (5.0 marks): 0.5 mark/sentence 

1. John loves going swimming, and he loves going fishing. 

2. I have chosen to study Accounting at the university because I am skillful at Math. 

3. He goes golfing four times a week, but his game never seems to improve. 

4. Although Andy had not done anything, he acted as though he had conquered the world. 

5. It was foggy, so we decided to remain at home. 

6. If I win the contest, I will consider changing my job. 

7. Learning new vocabulary is important, but many students do not pay attention to this. 

8. I have an unforgettable childhood memory which (that) was my first trip to Da Lat with 

my family. 

9. Daisy loves going swimming, but she dislikes going fishing. 

10. When my mother was younger, she believed in fairy tales. 

Part 2 (4.0 marks):  

Tiêu 

chí/ 

điểm 

Trọng số 

(%) 

4đ  3đ  2đ  1đ  

Mức độ 

hoàn 

thành  

25% -Đoạn văn bao 

gồm đầy đủ nội 

dung được yêu 

cầu 

-Các ý mở rộng 

đều có liên quan 

đến chủ đề chính 

của đoạn 

-Đoạn văn 

gồm 2/3 nội 

dung yêu 

cầu 

-Một số ý 

mở rộng 

không liên 

quan đến 

chủ đề 

chính của 

đoạn  

-Đoạn văn chỉ 

bao gồm 1/ 2 

nội dung yêu 

cầu.  

-Chỉ trả lời câu 

hỏi gợi ý, hầu 

như không có ý 

mở rộng  

- Đoạn văn chỉ bao 

gồm 1 nội dung yêu 

cầu 

- Đoạn văn viết về 

chủ đề khác.  

Bố cục  25%  Đoạn văn gồm 

đầy đủ 3 phần: 

câu chủ đề, các 

câu bổ trợ và câu 

kết luận.   

-Đoạn văn 

gồm đầy đủ 

3 phần 

chính 

Đoạn văn thiếu 

câu chủ đề hoặc 

câu kết luận 

Đoạn văn không có 

câu chủ đề và câu 

kết luận  
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- Các ý được liên 

kết bằng từ nối.  

-Các ý được 

liên kết với 

nhau bằng 

một số từ 

nối. Sử 

dụng sai 

một số từ 

nối 

Ngữ 

pháp 

25% -Sử dụng chính 

xác và linh hoạt 

cấu trúc đơn gian 

và phức tạp 

- Hầu như không 

có lỗi về ngữ 

pháp 

-Sử dụng 

chính xác 

câu đơn  

-Có sử dụng 

cấu trúc 

phức tạp 

những vẫn 

còn sai  

_ Mắc một 

số lỗi về 

ngữ pháp 

nhưng 

không ảnh 

hưởng đến 

việc truyền 

đạt ý 

-Sử dụng đa 

phần là cấu trúc 

đơn giản.  

-Có sử dụng cấu 

trúc phức tạp, 

nhưng mắc 

nhiều lỗi về. 

ngữ pháp  

Chỉ sử dụng cấu trúc 

đơn giản và hầu như 

các câu đều có lỗi về 

ngữ pháp  

Từ vựng  25% -Lượng từ vựng 

đa dạng, phù hợp 

với chủ đề bài 

viết  

-Hầu như không 

mắc lỗi về chính 

tả  

-Lượng từ 

vựng vừa đủ 

để diễn đạt 

ý.  

-Một số từ 

không phù 

hợp, và vẫn 

có lỗi về 

chính tả   

-Lượng từ vựng 

cơ bản nhưng 

diễn đạt được ý 

- Một số từ 

không phù hợp 

hoặc lặp từ quá 

nhiều 

-Mắc nhiều lỗi 

chính tả  

 

-Chỉ sử dụng một số 

từ cơ bản hoặc 

không phù hợp với 

chủ đề bài viết  

-Lỗi chính tả quá 

nhiều ảnh hưởng 

đến việc truyền đạt ý  

 

Part 3 (1.0 mark): 0.25 mark each 

1. not special climbing skills → no 

2. The trip is 50 to 60 miles long and it usually takes several days→ , and 

3. to be health → healthy 

4. a hard work → hard work 

Ngày biên soạn: 7/10/2023 

Giảng viên biên soạn đáp án đề thi: Trương Phú Sỹ 

 

Ngày kiểm duyệt:28/10/2023 

Trưởng Bộ môn kiểm duyệt đề thi: TS. Nguyễn Hòa Mai Phương 
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